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[bookmark: note]I/ TRẮC NGHIỆM (5.0 ĐIỂM)



Câu 1. Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham số  để .



	A. .	B. hoặc .


	C. .	D. .

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 3. Cho hai véctơ  và  đều khác véctơ . Khẳng định nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 4. Tập nghiệm của phương trình là




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 5. Cho tam giác  có góc  và cạnh . Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. Khẳng định nào sai?



	A. và  cùng hướng khi 

	B. 




	C. Hai vectơ  và  cùng phương khi có một số  để 



	D. và  cùng hướng khi 

Câu 7. Cho tam giác ABC có AB=5, AC=8, BC=7 thì  bằng:
	A. 20.	B. 10.	C. 40.	D. -20.


Câu 8. Cho ba điểm . Vectơ  bằng vectơ nào sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9. Cho tam giác , mệnh đề nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .






Câu 10. Cho các véc tơ  và  thỏa mãn các điều kiện  và  và . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11. Cho ba điểm phân biệt. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

	A. .

	B. .

	C. .

	D. .



Câu 12. Tìm để luôn dương với mọi .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
	A. là tam thức bậc hai.
	B. là tam thức bậc hai.
	C. là tam thức bậc hai.

	D. là tam thức bậc hai.

Câu 14. Khoảng đồng biến của hàm số là




	A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 15. Cho tam giác đều ;gọi  là điểm thỏa mãn . Gọi  và  lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác  Tính tỉ số .




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 16. Cho hình thoi  tâm , cạnh . Góc . Tính độ dài vectơ .




	A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 17. Tìm  để hàm số  có giá trị nhỏ nhất trên đoạn  bẳng .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 18. Cho hàm số . Tìm tọa độ điểm thuộc đồ thị của hàm số và có tung độ bằng .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 19. Trục đối xứng của parabol  là đường thẳng có phương trình




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 20. Cho hàm số  có đồ thị là parabol. Mệnh đề nào sau đây sai?



	A. đi qua điểm .				B. không có giao điểm với trục hoành.




	C. có trục đối xứng là đường thẳng .		D. có đỉnh là .

II/ TỰ LUẬN (5.0 ĐIỂM)
Câu 1. (1.0 điểm)

a) Giải bất phương trình: 

b) Giải phương trình
Câu 2. (2.0 điểm)




	a) Viết phương trình Parabol (P) , biết (P) đi qua , , .




 	b) Với giá trị nào của  thì phương trình:  có hai nghiệm  thỏa mãn ?







c) Hằng ngày bạn Hùng đều đón bạn Minh đi học tại một vị trí trên lề đường thẳng đến trường. Minh đứng tại vị trí  cách lề đường một khoảng  để chờ Hùng. Khi nhìn thấy Hùng đạp xe đến địa điểm , cách mình một đoạn  thì Minh bắt đầu đi bộ ra lề đường để bắt kịp xe. Vận tốc đi bộ của Minh là , vận tốc xe đạp của Hùng là . Hãy xác định vị trí  trên lề đường (H.6.22) để hai bạn gặp nhau mà không bạn nào phải chờ người kia (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 3. (2.0 điểm)	 



a) Cho hình vuông  cạnh . Tính các tích vô hướng .

b) Cho tam giác ABC có ba trung tuyến AM, BN, CP. Chứng minh .







c) Cho tam giác  đều cạnh bằng . Tập hợp các điểm  thỏa mãn đẳng thức  nằm trên một đường tròn  có bán kính . Tính .

------ HẾT ------

3/3 - Mã đề 606
oleObject2.bin

oleObject47.bin

image48.wmf
uuuur

NM


oleObject48.bin

image49.wmf
uuur

MP


oleObject49.bin

image50.wmf
uuur

PN


oleObject50.bin

image51.wmf
uuuur

PM


oleObject51.bin

image52.wmf
ABC


image3.wmf
(

)

,

fxmx

³"Î

¡


oleObject52.bin

image53.wmf
222

2cos

abcbcC

=+-


oleObject53.bin

image54.wmf
222

2cos

abcbcB

=+-


oleObject54.bin

image55.wmf
222

2cos

abcbcA

=++


oleObject55.bin

image56.wmf
222

2cos

abcbcA

=+-


oleObject56.bin

image57.wmf
,

ab

rr


oleObject3.bin

oleObject57.bin

image58.wmf
c

r


oleObject58.bin

image59.wmf
,

axby

==

rr


oleObject59.bin

image60.wmf
zc

=

r


oleObject60.bin

image61.wmf
30

abc

++=

rrrr


oleObject61.bin

image62.wmf
...

Aabbcca

=++

rrrrrr


image4.wmf
9

2

4

m

-££-


oleObject62.bin

image63.wmf
222

3

2

zxy

A

++

=


oleObject63.bin

image64.wmf
222

3

2

zxy

A

--

=


oleObject64.bin

image65.wmf
222

3

2

yxz

A

--

=


oleObject65.bin

image66.wmf
222

3

2

xzy

A

-+

=


oleObject66.bin

image67.wmf
,,

ABC


oleObject4.bin

oleObject67.bin

image68.wmf
CABCBA

+=

uuuruuuruuur


oleObject68.bin

image69.png
VxER, x*+3x+5<0




image70.wmf
ABBCAC

+=

uuuruuuruuur


oleObject69.bin

image71.png
VxER, x*+3x+5<0




image72.wmf
CBACBA

+=

uuuruuuruuur


oleObject70.bin

image73.png
3x ER, x*+3x+5>0




image5.wmf
2

m

£-


image74.wmf
ACCBAB

+=

uuuruuuruuur


oleObject71.bin

image75.wmf
m


oleObject72.bin

image76.wmf
(

)

(

)

(

)

22

2211

fxmxmx

=+-++


oleObject73.bin

image77.wmf
x


oleObject74.bin

image78.wmf
1

2

m

³


oleObject75.bin

oleObject5.bin

image79.wmf
1

2

m

>


oleObject76.bin

image80.wmf
1

2

m

£


oleObject77.bin

image81.wmf
1

2

m

<


oleObject78.bin

image82.wmf
(

)

2

325

fxxx

=+-


image83.wmf
(

)

24

fxx

=-


image84.wmf
(

)

42

1

fxxx

=-+


image85.wmf
(

)

3

321

fxxx

=+-


image6.wmf
3

2

m

³-


oleObject79.bin

image86.wmf
2

43

yxx

=-+


oleObject80.bin

image87.wmf
(

)

2;

+¥


oleObject81.bin

image88.wmf
(

)

;2

-¥


oleObject82.bin

image89.wmf
(

)

;2

-¥-


oleObject83.bin

image90.wmf
(

)

2;

-+¥


oleObject6.bin

oleObject84.bin

image91.wmf
ABC


oleObject85.bin

image92.wmf
D


oleObject86.bin

image93.wmf
2

DCBD

=

uuuruuur


oleObject87.bin

image94.wmf
R


oleObject88.bin

image95.wmf
r


image7.wmf
9

4

m

£-


oleObject89.bin

image96.wmf
.

ADC


oleObject90.bin

image97.wmf
R

r


oleObject91.bin

image98.wmf
5

2


oleObject92.bin

image99.wmf
577

9

+


oleObject93.bin

image100.wmf
755

9

+


oleObject7.bin

oleObject94.bin

image101.wmf
757

9

+


oleObject95.bin

image102.wmf
ABCD


oleObject96.bin

image103.wmf
O


oleObject97.bin

image104.wmf
2

a


oleObject98.bin

image105.wmf
·

0

60

BAD

=


image8.wmf
2

m

£-


oleObject99.bin

image106.wmf
ABAD

+

uuuruuur


oleObject100.bin

image107.wmf
3

ABADa

+=

uuuruuur


oleObject101.bin

image108.wmf
3

ABADa

+=

uuuruuur


oleObject102.bin

image109.wmf
23

ABADa

+=

uuuruuur


oleObject103.bin

image110.wmf
33

ABADa

+=

uuuruuur


oleObject8.bin

oleObject104.bin

image111.wmf
m


oleObject105.bin

image112.wmf
2

223

yxxm

=-++


oleObject106.bin

image113.wmf
[

]

2;5


oleObject107.bin

image114.wmf
3

-


oleObject108.bin

image115.wmf
1

m

=


image9.wmf
2

230

xx

-+>


oleObject109.bin

image116.wmf
3

m

=-


oleObject110.bin

image117.wmf
9

m

=-


oleObject111.bin

image118.wmf
0

m

=


oleObject112.bin

image119.wmf
1

1

x

y

x

+

=

-


oleObject113.bin

image120.wmf
2

-


oleObject9.bin

oleObject114.bin

image121.wmf
(

)

1;2

--


oleObject115.bin

image122.wmf
1

;2

3

æö

-

ç÷

èø


oleObject116.bin

image123.wmf
(

)

2;2

--


oleObject117.bin

image124.wmf
(

)

0;2

-


oleObject118.bin

image125.wmf
2

53

yxx

=-++


image10.wmf
¡


oleObject119.bin

image126.wmf
5

2

x

=


oleObject120.bin

image127.wmf
5

4

x

=


oleObject121.bin

image128.wmf
5

4

x

=-


oleObject122.bin

image129.wmf
5

2

x

=-


oleObject123.bin

image130.wmf
2

243

yxx

=-+


oleObject10.bin

oleObject124.bin

image131.wmf
(

)

P


oleObject125.bin

image132.wmf
(

)

P


oleObject126.bin

image133.wmf
(

)

1;9

M

-


oleObject127.bin

image134.wmf
(

)

P


oleObject128.bin

image135.wmf
(

)

P


image11.wmf
(1;3)

-


oleObject129.bin

image136.wmf
1

y

=


oleObject130.bin

image137.wmf
(

)

P


oleObject131.bin

image138.wmf
(

)

1;1

S


oleObject132.bin

image139.wmf
2

34

0

1

xx

x

--

£

-


oleObject133.bin

image140.wmf
22

54242

xxxx

-+-=-++


oleObject11.bin

oleObject134.bin

image141.wmf
2

yaxbxc

=++


oleObject135.bin

image142.wmf
(

)

0;1

A

-


oleObject136.bin

image143.wmf
(

)

1;1

B

-


oleObject137.bin

image144.wmf
(

)

1;1

C

-


oleObject138.bin

image145.wmf
m


image12.wmf
Æ


oleObject139.bin

image146.wmf
2

(1)2(2)30

mxmxm

---+-=


oleObject140.bin

image147.wmf
12

,

xx


oleObject141.bin

image148.wmf
1212

1

xxxx

++<


oleObject142.bin

image149.wmf
A


oleObject143.bin

image150.wmf
50

m


oleObject12.bin

oleObject144.bin

image151.wmf
B


oleObject145.bin

image152.wmf
200

m


oleObject146.bin

image153.wmf
5/

kmh


oleObject147.bin

image154.wmf
15/

kmh


oleObject148.bin

image155.wmf
C


image13.wmf
(;1)(3;)

-¥-È+¥


oleObject149.bin

image156.png
200 m

50m

Minh A




image157.wmf
ABCD


oleObject150.bin

image158.wmf
a


oleObject151.bin

image159.wmf
.

uuuruuur

ABAC


oleObject152.bin

image160.wmf
0

AMBNCP

++=

uuuuruuuruuurr


oleObject153.bin

oleObject13.bin

image161.wmf
ABC


oleObject154.bin

image162.wmf
a


oleObject155.bin

image163.wmf
M


oleObject156.bin

image164.wmf
2

222

5

4

2

a

MAMBMC

++=


oleObject157.bin

image165.wmf
(

)

C


oleObject158.bin

image14.wmf
a

r


image166.wmf
R


oleObject159.bin

image167.wmf
R


oleObject160.bin

oleObject14.bin

image15.wmf
b

r


oleObject15.bin

image16.wmf
0

r


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

...sin,

ababab

=

rrrrrr


oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

...cos,

ababab

=

rrrrrr


oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

...cos,

ababab

=

rrrrrr


oleObject19.bin

image20.wmf
..

abab

=

rrrr


oleObject20.bin

image21.wmf
234

x

+=


oleObject21.bin

image22.wmf
2

13

S

ìü

=-

íý

îþ


oleObject22.bin

image23.wmf
13

2

S

ìü

=-

íý

îþ


oleObject23.bin

image24.wmf
13

2

S

ìü

=

íý

îþ


oleObject24.bin

image25.wmf
2

13

S

ìü

=

íý

îþ


oleObject25.bin

image26.wmf
ABC


oleObject26.bin

image27.wmf
·

60

BAC

=°


oleObject27.bin

image28.wmf
3

BC

=


oleObject28.bin

image29.wmf
ABC


oleObject29.bin

image30.wmf
2

R

=


oleObject30.bin

image31.wmf
3

R

=


oleObject31.bin

image32.wmf
1

R

=


image1.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

1346

fxxxxx

=++++


oleObject32.bin

image33.wmf
4

R

=


oleObject33.bin

image34.wmf
ka

r


oleObject34.bin

image35.wmf
a

r


oleObject35.bin

image36.wmf
0

k

>


oleObject36.bin

image37.wmf
1.

aa

=

rr


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
a

r


oleObject38.bin

image39.wmf
0

b

¹

rr


oleObject39.bin

image40.wmf
k


oleObject40.bin

image41.wmf
akb

=

rr


oleObject41.bin

image42.wmf
ka

r


image2.wmf
m


oleObject42.bin

image43.wmf
a

r


oleObject43.bin

image44.wmf
0

k

<


oleObject44.bin

image45.wmf
.

uuuruuur

ABAC


oleObject45.bin

image46.wmf
,,

MNP


oleObject46.bin

image47.wmf
=+

uuuruuuur

r

uNPMN


